
Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I

18/7/2014
Trường Đại học 

Lâm nghiệp
Thạc sĩ

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế

01/7/2008
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân

Cử 

nhân

A 

0114411
Kế toán Kinh tế

Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

II

1 Nguyễn Lan Anh . 16/11/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên thực hiện

 công tác tổ chức bộ máy; 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

Ban Tổ chức cán bộ

20/6/2022
Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Cử 

nhân

HLU 

008696
Luật Luật

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực tổ chức 

bộ máy

2 Lê Thúy Anh 15/11/2001
Hưng 

Yên

Chuyên viên thực hiện

 công tác tổ chức bộ máy; 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

Ban Tổ chức cán bộ

15/6/2023
Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Cử 

nhân

HLU 

011973
Luật Luật

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh 

Bậc 4

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực tổ chức 

bộ máy

15/8/2019
Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Cử 

nhân
0010640 Luật Luật

Chính 

quy
Khá

05/7/2016
Học viện Hành 

chính quốc gia

Cử 

nhân
190750

Tài 

chính 

công

Quản lý 

nhà 

nước

Chính 

quy
Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Họ và tên 

thí sinh

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Thanh 

Hóa

Chứng 

chỉ tin 

học

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

1 Vũ Thị

Số 

TT

Lĩnh vực tổ chức 

bộ máy

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Hà Nội08/6/1994

Vân

Tin học 

B

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTDCC ngày       tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2024)
__________________________________

Chuyên viên thực hiện công tác tổ chức bộ máy; công tác đào tạo, bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ  (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện

 công tác tổ chức bộ máy; 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

Ban Tổ chức cán bộ

3 Bùi Thị Gia Bảo JULIA

Chuyên viên thực hiện công việc thẩm tra, thẩm định công tác đầu tư xây dựng, Ban Kế hoạch - Tài chính (01 chỉ tiêu)

Tiếng 

Anh

05/6/1983
Tiếng 

Anh

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực kế hoạch, 

tài chính

Chuyên viên thực hiện công 

việc thẩm tra, thẩm định công 

tác đầu tư xây dựng, Ban Kế 

hoạch - Tài chính

Tiếng 

Anh B1
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Họ và tên 

thí sinh

Chứng 

chỉ tin 

học

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Số 

TT

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ

4 Vũ Quang Vịnh 04/10/1984 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện

 công tác tổ chức bộ máy; 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

Ban Tổ chức cán bộ

01/8/2022
Trường Đại học 

Đông Đô

Cử 

nhân
001654

Luật 

Kinh tế

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực tổ chức 

bộ máy

III

1 Nguyễn Hải Hà 01/9/1995
Bắc 

Ninh

Chuyên viên thực hiện 

công tác cán bộ, công tác 

chế độ chính sách, 

Ban Tổ chức cán bộ

11/7/2017
Trường Đại học 

Lao động - Xã hội

Cử 

nhân
1545201

Quản trị 

nhân lực

Quản 

trị nhân 

lực

Chính 

quy
Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tin 

học B

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

2 Hoàng Đức Hồng Phong 09/01/1999 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện 

công tác cán bộ, công tác 

chế độ chính sách, 

Ban Tổ chức cán bộ

25/01/2022

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn,

 Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Cử 

nhân

QC

166410
Nhân học

Nhân 

học

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

3 Đặng Thị Trang 15/3/2000
Bắc 

Giang

Chuyên viên thực hiện 

công tác cán bộ, công tác 

chế độ chính sách, 

Ban Tổ chức cán bộ

14/7/2022
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Cử 

nhân
003844

Quản trị 

nhân lực

Quản 

trị nhân 

lực

Chính 

quy
Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực

IV

1 Nguyễn Lê Minh Châu 21/4/2000
Thanh 

Hóa

Chuyên viên thực hiện công tác 

nghiên cứu khoa học, bảo tồn 

các giá trị văn hóa dân tộc (văn 

hóa vật thể và văn hóa phi vật 

thể), Ban Nghiệp vụ  

Văn hóa dân tộc

24/6/2022
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Cử 

nhân

VH 

101704

Quản lý 

di sản 

văn hóa

Quản lý 

văn hóa

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

V

1 Hoàng Nguyệt Anh 24/12/1992 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về

 văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp 

vụ Văn hóa dân tộc

20/6/2014
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Cử 

nhân
111697

Nghiên 

cứu văn 

hóa

Văn 

hóa học

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh 

Bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Trung 

Quốc

Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu về văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc  (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc (văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể), Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc  (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện công tác cán bộ, công tác chế độ chính sách, Ban Tổ chức cán bộ  (01 chỉ tiêu)
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Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Họ và tên 

thí sinh

Chứng 

chỉ tin 

học

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Số 

TT

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ

2
Nguyễn Thị 

Hương
Giang 15/02/1999 Lào Cai

Chuyên viên thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về 

văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp 

vụ Văn hóa dân tộc

12/11/2021
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Cử 

nhân

VH 

101511

Nghiên 

cứu văn 

hóa

Văn 

hóa học

Chính 

quy
Khá

Dân 

tộc Tày

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

3 Phan Thị Hoàn 02/3/2001
Vĩnh 

Phúc

Chuyên viên thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về 

văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp 

vụ Văn hóa dân tộc

10/10/2023
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Cử 

nhân

VH 

104196

Nghiên 

cứu văn 

hóa

Văn 

hóa học

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

VI

1 Bùi Bích Ngọc 08/3/1996 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công tác 

xây dựng kế hoạch, triển khai 

các hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch, Ban Nghiệp 

vụ Văn hóa dân tộc

12/6/2018
Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Cử 

nhân
208918

Quản lý 

nhà nước 

về văn 

hóa vùng 

dân tộc 

thiểu số 

Văn 

hóa các 

dân tộc 

thiểu số 

Việt 

Nam

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc (01 chỉ tiêu)
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